ĐỀ THI KHỐI CUỐI NĂM HỌC 2020- 2021
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn toán cuối nămhọc 2020- 2021- Khối 3
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                                                          MÔN :  TOÁN
Khoanh tròn kết quả đúng nhất .( Câu 1, câu 2, câu 4, câu 5)
Câu 1: (M1) Số lớn nhất trong các số sau 32574; 54732; 42375; 25374 là: 
     A. 32574 	  B. 54732		 C.42375		D. 25374
Câu 2:    ( M2)Tìm x .
   a) x + 1250 = 2565                                    b)  x : 3 = 2415
  Khoanh vào kết quả đúng câu a.                 Khoanh vào kết quả đúng câu b.
A. x = 1314                                                    A. x =  7245
B. x = 1315                                                    B. x  =  7246 
C. x = 1316                                                    C. x  =  7247
D. x = 1317                                                    D. x =   7248
Câu 3:  (M1)Viết số thích hợp vào ô trống.
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	76 672
	

	
	89 409
	

	
	51 120
	

	
	80 199
	

	
	99 999
	


Câu 4: (M2)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  
 a) Số?                                               2m2cm = …..cm
A.    4	B.   22			C.  202	D .    220

 b) Có 480 kg gạo chia đều vào 8 bao. Vậy số kg gạo ở mỗi bao là:
A.  60 kg                      B. 61 kg                 C. 62 kg               D. 63kg

Câu 5: (M1)Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 
Chu vi hình tam giác là:                                                                             
   A. 11 cm       B. 12 cm      C. 13cm        D. 14 cm                       A
                                                                                                                   4cm
                                                                                   4cm
                                                                               C                                            B
                                                                                                          5cm
Câu 6:(M2) Đặt tính rồi tính
    28536+ 4237                 6371- 2504                    5036 x 4                  7584: 6   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  Câu 7(M3) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 Trả lời: Chu vi mảnh đất là:  ..............
Câu 8(M3) Viết các số 69257, 79625, 57962, 29756 theo thứ từ lớn đến bé là: 
    ............................................................................................................................
Câu 9:  (M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng có 306 quyển sách. Số sách đó được chia vào 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ? 
                                                               Bài giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: (M4) Tìm một số biết rằng lấy 72 chia cho số đó thì bằng 27 chia cho 3.
                                                          Đáp án môn Toán
Câu 1: D. 54732 
Câu 2: a) B. 1315       b) A. 7245
Câu 3:  Viết số thích hợp vào ô trống.

	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	76 671
	76 672
	76673

	89 408
	89 409
	89 410

	51 119
	51 120
	51 121

	80 198
	80 199
	80 200

	99 998
	99 999
	100 000


Câu 4:a) C: 202cm
          b) A : 60kg
Câu 5: C: 13 cm
Câu 6:       
              28536                   6371                  5036                    7584 6
           +   4237                - 2504               x        4                   15     1264
              32773                   3867                20144                      38
                                                                                                     24
                                                                                                       0
 Câu 7:  Chu vi  mảnh đất hình chữ nhật là 72m
Câu 8: Các số theo thứ tụ từ lớn đến bé là: 79625, 69257, 57962, 29756.

Câu 9:                                               Bài giải:
                                                Số sách có trong 5 thùng là:
                                                             306 x 5 = 1530( quyển)
                                               Mỗi thư viện được chia số sách là:
                                                             1530 : 9 = 170 ( quyển)
                                                                            Đáp số : 170 quyển
Câu 10:                                          Bài giải:
                                             27 : 3 = 9
                                        Số cần tìm là:
                                            72 : 9 = 8 
                                                   Đáp số : 8

               










Họ và tên :…………………………………….
                Lớp 3…..
THI  CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II- NĂM 2020- 2021
MÔN :  TOÁN
	
Điểm
	
Lời phê của giáo viên





Khoanh tròn kết quả đúng nhất .( Câu 1, câu 2, câu 4, câu 5)
Câu 1:  Số lớn nhất trong các số sau 32574; 54732; 42375; 25374 là: 
     A. 32574 	  B. 54732		 C.42375		D. 25374
Câu 2:    Tìm x .
   a) x + 1250 = 2565                                    b)  x : 3 = 2415
  Khoanh vào kết quả đúng câu a.                 Khoanh vào kết quả đúng câu b.
A. x = 1314                                                    A. x =  7245
B. x = 1315                                                    B. x  =  7246 
C. x = 1316                                                    C. x  =  7247
D. x = 1317                                                    D. x =   7248
Câu 3:  Viết số thích hợp vào ô trống.
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	76 672
	

	
	89 409
	

	
	51 120
	

	
	80 199
	

	
	99 999
	



Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.  
 a) Số?                                               2m2cm = …..cm
A.    4	B.   22			C.  202	D .    220

 b) Có 480 kg gạo chia đều vào 8 bao. Vậy số kg gạo ở mỗi bao là:
A.  60 kg                      B. 61 kg                 C. 62 kg               D. 63kg
Câu 5: Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 
Chu vi hình tam giác là:                                                                             
   A. 11 cm       B. 12 cm      C. 13cm        D. 14 cm                       A
                                                                                                                   4cm
                                                                                   4cm
                                                                               C                                            B
                                                                                                          5cm
Câu 6:Đặt tính rồi tính
    28536+ 4237                 6371- 2504                    5036 x 4                  7584: 6   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
  Câu 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh đất đó. 
 Trả lời: Chu vi mảnh đất là:  ..............
Câu 8: Viết các số 69257, 79625, 57962, 29756 theo thứ từ lớn đến bé là: 
    ............................................................................................................................

Câu 9:  Có 5 thùng sách, mỗi thùng có 306 quyển sách. Số sách đó được chia vào 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ? 
                                                               Bài giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Tìm một số biết rằng lấy 72 chia cho số đó thì bằng 27 chia cho 3.
                                                        Bài giải:
                                      .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                    








Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối nămhọc 2019- 2020- Khối 3
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
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	TL
 
	TN

	TL
	TN
	TL
	TN
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	1. Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	
	
	04

	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	4
	
	
	

	
	Số điểm
	01
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	02

	2. Kiến thức tiếng Việt, văn học
	Số câu
	01
	
	01
	
	
	02
	
	01
	05

	
	Câu số
	7
	
	5
	
	
	6,8
	
	9
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	02
	
	01
	04

	Tổng số câu
	
	03
	
	02
	
	
	03
	
	01
	09

	Tổng số điểm
	
	1,5
	
	1
	
	
	2,5
	
	01
	06















* Đọc thầm bài Lễ hội đền Hùng,  sau đó chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi :
Lễ hội đền Hùng
    Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam. Có 2 nghi thức cử hành cùng thời điểm trong ngày chính của hội:
 -Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.
- Nghi thức dâng hương: Những người tới dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.
  Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuốc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.
   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai?(M1)
a. Những người có công với đất nước.
b. Người dân Phú Thọ.
c. Các vua Hùng.
d. Các đoàn thủy binh.
Câu 2: Lễ hội  kết thúc với hoạt động  nào?(M1)
a. Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc.
b. Nghi thức dâng hương.
c. Nghi thức rước kiệu.
d. Nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng.
Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, kéo co hoặc thi  bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng?(M2)
a. Phần lễ.
b. Phần hội.
c. Không ở phần nào.
d. Cả phần lễ và phần hội.
Câu 4: Nội dung bài Lễ hội đền Hùng nói lên điều gì?(M3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu:” Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dưa hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào?(M2)
 a. Ở đâu?
 b. Khi nào?
c. Vì sao?
d. Bằng gì?
Câu 6: Dấu câu nào phù hợp để điền vào  chố chấm (M3)
   Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….người dân khắp nơi lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.
a. Dấu phẩy.
b. Dấu chấm.
c. Dấu chấm phẩy.
d. Dấu hai chấm.
Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào?
a. Sáng tạo
b. Nghệ thuật
c. Ngôi nhà chung
d. Thể thao
Câu 8: Đặt câu hỏi cho từ in nghiêng trong câu: “ Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.”(M3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa.(M4).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






B.Kiểm tra viết: (10 điểm)
    1. Viết chính tả:  ( 4 điểm)
     Chính tả nghe – viết :  Đoạn 2 trong bài “ Sự tích chú Cuội cung trăng” Sách      HDH Tiếng Việt tập 2B.
   Thời gian kiểm tra: Khoảng 15 phút
   * Hướng dẫn chấm chi tiết:
    - Tốc độ đạt yêu cầu:                                     1 điểm.
    - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:     1 điểm.
    - Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
    - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:    1 điểm.
   2. Tập làm văn: ( 6 điểm)
    Đề bài: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
* Hướng dẫn chấm chi tiết:
 + Nội dung(ý) : 3 điểm.
   Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng: 3 điểm.
- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
- Tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.




















THI CHẤT LƯỢNG  CUỐI KÌ II-  NĂM  HỌC 2020- 2021
MÔN TIẾNG VIỆT
	
Điểm
	
Lời phê của giáo viên




* Đọc thầm bài Lễ hội đền Hùng,  sau đó chọn ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi :
Lễ hội đền Hùng
    Lễ hội đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn ở Việt Nam để tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng. Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Phú Thọ nhưng thực chất là đã diễn ra hàng tuần trước đó. Lễ hội kết thúc vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng. Hiện nay, lễ hội đền Hùng đã được công nhận là Quốc giỗ của Việt Nam. Có 2 nghi thức cử hành cùng thời điểm trong ngày chính của hội:
 -Nghi thức rước kiệu vua: Đám rước kiệu xuất phát từ dưới chân núi rồi lần lượt qua các đền để tới đền Thượng, nơi làm lễ dâng hương.
- Nghi thức dâng hương: Những người tớii dự cùng dâng lễ vật lên các vua Hùng để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tổ tiên.
  Phần hội có nhiều trò chơi dân gian. Đó là những cuốc thi hát xoan, thi vật, thi kéo co hoặc thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc, nơi các vua Hùng luyện tập các đoàn thủy binh luyện chiến.
   Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Lễ hội đền Hùng diễn ra để tưởng nhớ ai?
a.Những người có công với đất nước.
b.Người dân Phú Thọ.
     c.Các vua Hùng.
     d.Các đoàn thủy binh.
Câu 2: Lễ hội  kết thúc với hoạt động  nào?
a.Thi bơi trải ở ngã ba sông Bạch Hạc.
b.Nghi thức dâng hương.
c.Nghi thức rước kiệu.
d. Nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng.
Câu 3: Những cuộc thi hát xoan, thi vật, kéo co hoặc thi  bơi trải thuộc phần nào trong lễ hội đền Hùng?
a.Phần lễ.
b.Phần hội.
c.Không ở phần nào.
d.Cả phần lễ và phần hội.
Câu 4: Nội dung bài Lễ hội đền Hùng nói lên điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu:” Trên cái đất trơ cằn sỏi đá ấy, người ta chỉ trồng toàn dư a hấu và cam chua” trả lời cho câu hỏi nào?
 a. Ở đâu?
 b. Khi nào?
 c. Vì sao?
d. Bằng gì?
Câu 6: Dấu câu nào phù hợp để điền vào  chố chấm .
Cứ đến ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm….người dân khắp nơi lại đổ về Phú Thọ để dự lễ hội đền Hùng.
a.Dấu phẩy.
b.Dấu chấm.
c.Dấu chấm phẩy.
d.Dấu hai chấm.
Câu 7: Các từ ngữ: chạy tiếp sức, nhảy xa, đấu kiếm, đoạt huy chương vàng thuộc chủ điểm nào?
a.Sáng tạo
b.Nghệ thuật
c.Ngôi nhà chung
d.Thể thao
Câu 8: Đặt câu hỏi cho từ in nghiêng trong câu: “ Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng tài năng và sự kiên cường của mình.” ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về một bông hoa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 MÔN TIẾNG VIỆT.
A. Bài kiểm tra Đọc (10 điểm).
1. Đọc thành tiếng một đoạn văn:(4 điểm)
· Cho học sinh bốc thăm đọc một đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32, trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
2. Đọc hiểu: (6 điểm)
Câu 1: c. Các vua Hùng. (0,5đ) 
Câu 2:d. Nghi thức rước kiệu và dâng hương trên đền Thượng.(0,5đ)
Câu 3: b. Phần hội. (0,5đ)
Câu 4: Học sinh viêt đoạn văn theo cảm nhận của mình. (0,5đ)
Câu 5: a. Ở đâu? (0,5đ)
Câu 6: a.Dấu phẩy.(1 đ)
Câu 7: d. Thể thao. (0,5đ)
Câu 8:Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam đã chinh phục khán giả bằng gì?(1 đ)
Câu 9:Học sinh đặt câu đúng nội dung có hình ảnh nhân hóa.(1đ)
    B.Kiểm tra viết: (10 điểm)
    1. Viết chính tả:  ( 4 điểm)
[bookmark: _GoBack]     Chính tả nghe – viết :  Đoạn văn “ Cóc kiện trời” Sách  HDH Tiếng Việt tập 2B.
   Thời gian kiểm tra: Khoảng 15 phút
   * Hướng dẫn chấm chi tiết:
    - Tốc độ đạt yêu cầu:                                     1 điểm.
    - Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:     1 điểm.
    - Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
    - Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp:    1 điểm.
   2. Tập làm văn: ( 6 điểm)
    Đề bài: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể lại một việc em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
* Hướng dẫn chấm chi tiết:
 + Nội dung(ý) : 3 điểm.
   Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng: 3 điểm.
- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm.
- Tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.
- Điển tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm.
Họ và tên:……………………………………………
           Lớp 3…..

